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1

Nguyễn 

Mai 

Hương

9/9/1994 X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần

5 năm  8 

tháng
V.08.05.13 2.41

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

012193 

/NA-CCHN

B B X
V.08.05.

12

2

Ngô 

Thùy 

Trang

10/1/1990 X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần

10 năm 

3 tháng
V.08.05.13 3.03

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

007693 

/NA-CCHN

B B
V.08.05.

12

3

Phan Thị 

Hồng 

Hạnh

28/8/1992 X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần
9 năm V.08.05.13 2.72

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

007686/NA-

CCHN

B B
V.08.05.

12

4
Trịnh Thị 

Giang

30/10/199

1
X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần

10 năm 

1 tháng
V.08.05.13 2.72

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

007695/NA-

CCHN

B B X
V.08.05.

12

5

Thái 

Ngọc 

Anh

15/11/199

2
X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần

7 năm 

11 tháng
V.08.05.13 2.72

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

008965/NA-

CCHN

B B X
V.08.05.

12

6

Vương 

Thị Kim 

Anh

20/12/198

6
X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần

10 năm 

1 tháng
V.08.05.13 2.72

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

000577/NA-

CCHN

B B X
V.08.05.

12

7

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Huyền

25/01/199

6
X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần
4 năm V.08.05.13 2.41

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

011832 

/NA-CCHN

B B X
V.08.05.

12

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TT
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tên
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tháng 
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Chức vụ 

hoặc 
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8

Nguyễn 

Thị Thu 

Hường

17/01/198

9
X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần

13 năm 

4 tháng
V.08.05.13 3.34

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

000597 

/NA-CCHN

B B
V.08.05.

12

9

Nguyễn 

Thị 

Giang

29/12/199

2
X

Điều 

dưỡng 

viên

Bệnh viện 

Tâm thần

7 năm 

11 tháng
V.08.05.13 2.72

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

CCCHN số 

008961/NA-

CCHN

B B X
V.08.05.

12

10
Hồ Thị 

Mai Hoa
23/5/1983 X

Kỹ thuật 

y hạng IV

Bệnh viện 

Tâm thần
18 năm V.08.07.19 3.65

Cử nhân 

kỹ thuật  

xét 

nghiệm y 

học

CCCHN số 

000688/NA-

CCHN

B Bậc 3
V.08.07.

18

11
Phạm 

Thị Thủy
24/9/1987 X

Kế toán 

viên 

trung cấp

Bệnh viện 

Tâm thần

12 năm 

5 tháng
06.032 3.34

Cử nhân 

kế toán  

Chứng chỉ 

kế toán viên
B B 06.031

12

Trần Thị 

Minh 

Lộc

27/4/1987 X

Kế toán 

viên 

trung cấp

Bệnh viện 

Tâm thần

14 năm 

1 tháng
06.032 3.34

Cử nhân 

kế toán  

Chứng chỉ 

kế toán viên
B B 06.031

Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Tính Nguyễn Đức Toàn



 




